
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

 

Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với 

mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, năm 2026 



 

 

DANH MỤC  

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT  TÊN GIẤY TỜ  
SỐ 

LƯỢNG 
LOẠI GIẤY TỜ 

1 

Bản khai thông tin chung theo Mẫu số 

1 mục I Phụ lục I.3.2 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP. 

1 Bản chính 

2 

Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 

theo Mẫu 1g2 mục I Phụ lục I.3.2 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP. 

1 Bản chính 

 

II. MẪU HỒ SƠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG 

CHÚ Ý 

1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai. 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và 

phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật. 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ 

NGHỊ 

 CÔNG TY TNHH ACB VIỆT NAM 

1.1. Số Định danh cá nhân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân): ……… 

Ngày sinh: …….. 

Địa chỉ thường trú: …………………. 

1.2. Số định danh/Mã số thuế (đối với tổ chức): 0106xxxxxx 

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 123, đường A,  phường B, tỉnh Thái Nguyên 

1.3. Địa chỉ liên lạc: Ngõ 123, đường A,  phường B, tỉnh Thái Nguyên 

1.4. Số điện thoại /Email: 0280xxxxxxxx 

2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 

☐ Trực tiếp 

☐  Dịch vụ bưu chính 

☒ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia 

3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép 

trên 12 tháng) 

□ 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép 

4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY: 

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức 

xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ. 

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, 

người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện 

viên theo quy định. 

4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải 

quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện. 

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích 

điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định 

pháp luật có liên quan. 

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định. 

 Thái Nguyên, ngày .......... tháng .. năm 202x 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có 

thẩm quyền đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và 

đóng dấu đối với tổ chức) 

 

Nguyễn Văn A 
 

MẪU 

Số: 



 

 

BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1g2 

Áp dụng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ 

 

   Cấp            Sửa đổi, bổ sung nội dung cho giấy phép số  ………….. 

Tờ số: 01/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: 01 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

  

    Liên lạc nội bộ  

 Điều hành sản xuất 

 Bảo vệ 

 Liên lạc trong nhà hàng, khách sạn 

 Khác:……………. 

2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp) 

 1 năm               2 năm                 3 năm               10 năm                Khác:………………………. 

3. TỔNG SỐ THIẾT BỊ  

4. PHẠM VI 

HOẠT 

ĐỘNG 

Địa chỉ  

Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường/xã: Nhà máy ACB- Khu Công 

nghiệp A 

Tỉnh/thành phố: Thái Nguyên 

Vị trí (tọa 

độ) 
Kinh độ:  105Exxxx Vĩ độ: 21Nxxx 

5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất VISExxxx   

5.2. Các mức công suất phát (W) 5W   

5.3. Ký hiệu phát xạ  12xxxx   

5.4. Dải tần thiết bị (MHz) 400-xxxMHz   

5.5. Độ cao sử dụng tối đa so với mặt 

đất (m) 
2   

5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung 

 Bổ sung            

 Hủy bỏ   

 Thay thế cho thiết 

bị………………..                               

 Bổ sung            

 Hủy bỏ   

 Thay thế cho thiết 

bị………………..                               

 Bổ sung            

 Hủy bỏ   

 Thay thế cho thiết 

bị………………..                               

6. TẦN SỐ ĐỀ NGHỊ (nếu có) 
 

 

7.  CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu 

có) 
 

 

 

 

 

MẪU 



 

 

  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   … /GTN-TTPVHCC       Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 202x 
 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ  

Mã hồ sơ:   H55.04-260623-0600xx 

 

 

   

Trung tâm Phục vụ hành chính công Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên  

Tiếp nhận hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức:  Nguyễn Văn A 

Số định danh cá nhân/tổ chức: 00119xxxxxxx  

Địa chỉ:  Ngõ 123, đường A,  phường B, tỉnh Thái Nguyên 

Số điện thoại: 0280xxxxxx    Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

- 1 Bản chính Bản khai thông tin chung theo Mẫu số 1 mục I Phụ lục I.3.2 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP;  

- 1 Bản chính Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo Mẫu 1g2 mục I Phụ lục 

I.3.2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.. 

Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 09 ngày làm việc  

Thời gian nhận hồ sơ: 09 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 07 năm 202x 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: 09 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 07 năm 202x 

Đăng ký nhận kết quả tại: Nhận trực tuyến  

Điện thoại:  

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: ........  Số thứ tự: .................. 

  
  

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

    

  

Nguyễn Văn A 
  

MẪU 



 

 


